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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO TÓM TẮT SÁNG KIẾN

1. Tên sáng kiến: Ảnh hưởng của phương thức nuôi và giới tính đến năng suất sinh trưởng và chất lượng thân thịt của vịt Xiêm địa phương 
2. Mục tiêu của sáng kiến: sáng kiến thực hiện nhằm xác định ảnh hưởng của phương thức nuôi và giới tính đến năng suất sinh trưởng và chất lượng thân thịt của vịt Xiêm địa phương 
3. Mô tả nội dung sáng kiến (giải pháp) 

Vịt Xiêm (Muscovy duck) hay còn gọi là Ngan, có tên khoa học Cairina moschata, có nguồn gốc từ Trung và Nam Mỹ (Anonymou, 2012). Để đảm bảo tốc độ tăng trưởng cho vịt Xiêm, người chăn nuôi phải cung cấp đầy đủ và cân đối nhu cầu các dưỡng chất cho chúng. Protein thô, acid amin và năng lượng có vai trò quan trọng trong dinh dưỡng của vịt Xiêm, trong đó nhu cầu protein thô và các acid amin được quan tâm nghiên cứu (Linares et al., 2012; Baeza et al., 2012 và Zhang et al., 2014). Kamran et al. (2004) cho rằng chất protein là một trong các thành phần quan trọng trong khẩu phần ăn của gia cầm; thực liệu cung cấp chất protein có giá thành cao (Ojano-Dirain and Waldroup, 2002). Vì vậy, việc xác định nhu cầu protein thô và acid amin phù hợp trong khẩu phần cho vịt để nâng cao năng suất thịt, giảm chi phí thức ăn và mang lại hiệu quả kinh tế, đồng thời giảm lượng nitơ thải ra gây ô nhiễm môi trường (Moran, 1992; Ospina-Roja, 2012). 

Đồng thời, mức năng lượng trao đổi phù hợp với hàm lượng lysine có trong khẩu phần sẽ là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng của thân thịt (Eits et al., 2002; Collin et al., 2003; Purba et al., 2016). Vịt tiêu thụ một lượng năng lượng trao đổi cần thiết cho việc duy trì trong quá trình trao đổi chất cơ bản, điều chỉnh nhiệt độ cơ thể, các hoạt động thường ngày và tăng trưởng bình thường (Adeola, 2006). Bên cạnh đó, đặc điểm giống vịt Xiêm là loài lưỡng hình sinh dục, con trống nặng hơn 50% so với con mái (Larbier and Leclercq, 1994; Baeza et al., 1998). Vì vậy nuôi vịt Xiêm theo phương pháp tách giai đoạn tuổi và giới tính rất cần thiết. Với lý do trên, chúng tôi tiến hành nghiên cứu “Ảnh hưởng của phương thức nuôi và giới tính đến năng suất sinh trưởng và chất lượng thân thịt của vịt Xiêm địa phương” 
Sáng kiến được thực hiện bằng cách bố trí theo thể thức 2 nhân tố, nhân tố 1 là phương pháp nuôi chia giai đoạn (5-8TT) và nuôi chung (5-12TT) với hàm lượng protein 19% CP và 18% CP và mức năng lượng là 12,97 MJ và 13,39 MJ; nhân tố 2 là giới tính (nuôi riêng trống mái và nuôi chung trống mái) và 3 lần lặp lại. Mỗi đơn vị thí nghiệm gồm 10 con vịt Xiêm địa phương được chọn ngẫu nhiên, có khối lượng tương đương nhau.

Kết quả thí nghiên cứu cho thấy nuôi vịt theo giới tính, vịt Xiêm trống cho kết quả tăng khối lượng, khối lượng cơ thể và hiệu quả kinh tế cao nhất. Phương thức nuôi vịt Xiêm tách 2 giai đoạn tuổi cho kết quả về tăng khối lượng, chất lượng thân thịt cao hơn và cho hiệu quả kinh tế tốt đối với vịt Xiêm địa phương được nuôi một giai đoạn từ 5 tuần tuổi đến xuất bán thịt
4. Phạm vi áp dụng: Kết quả áp dụng tại tỉnh Trà Vinh và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (10 điểm)
5. Thời gian áp dụng: sáng kiến được áp dụng bắt đầu từ tháng 9 năm 2020. 
6. Hiệu quả của sáng kiến (giải pháp): 
Đặc điểm giống vịt Xiêm là loài lưỡng hình sinh dục, con trống nặng hơn 50% so với con mái (Larbier and Leclercq, 1994; Baeza et al., 1998). Vì vậy nuôi vịt Xiêm theo phương pháp tách giai đoạn tuổi và giới tính rất cần thiết. Kết quả này có thể giải thích rằng nuôi vịt theo phương pháp tách giai đoạn thì nhu cầu dưỡng chất phù hợp từng giai đoạn hơn so với nhu cầu dưỡng chất chung cho cả 2 giai đoạn dẫn đến tăng khối lượng, khối lượng cuối và FCR cao hơn ở NT tách giai đoạn. Phương thức nuôi này rất cần thiết trong chăn nuôi vịt Xiêm. Kết quả sáng kiến đã tìm được phương thức nuôi tách giai đoạn và giới tính cho hiệu quả kinh tế cao nhất vì thế có thể áp dụng ra ngoài thực tế cho các hộ chăn nuôi vịt Xiêm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. 

